
THỜI KHÓA BIỂU          ÁP DỤNG TỪ 13/12/2021             
 

Thứ Tiết 12C1 12C2 12C3 11B1 11B2 11B3 11B4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 

  CN-Kiều CN-Hiên CN-Trinh CN-Văn CN-Huân CN-Dung CN-Nhung CN-Lộc CN-Hương CN-Thùy CN-Cường CN-Tiên CN-Ơn 
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1 Văn Hà Tin Hương Lý Trinh Toán Kiều Văn T Hà Lý Văn Anh Minh Tin Lộc Sinh Hòa Anh Thùy Anh Thật Lý Ơn Toán Tiên 

2 Hóa Hiên Sinh Hòa Văn Bảy Anh Thật Văn T Hà Tin Lộc Lý Trinh Văn Hà Hoa Dung Lý Văn Toán Kiều Anh Minh Hóa Nhung 

3 Toán Kiều Hóa Hiên Văn Bảy Tin Lộc Anh Thật Văn T Hà Anh Minh Sinh Hòa Tin Hương Văn Hà Lý Văn Toán Tiên Lý Ơn 

4 Sinh Hòa Toán Kiều Tin Hương Hóa Hiên Lý Văn NPT Huân Văn Bảy Hóa Dung Anh Thật Văn Hà Văn T Hà Hóa Nhung Anh Minh 

5 Tin Hương Văn Hà Anh Minh Văn T Hà x Anh Thật x x x x x x X 
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1 Văn Hà Sử Trúc Toán Sơn Toán Kiều Toán Lệ Sinh Vy NPT Huân Toán Ngân Lý Văn Hóa Ái Địa Hoàng Văn Bảy Tin Lộc 

2 Văn Hà Sử Trúc Toán Sơn Lý Văn Sinh Vy Toán Lệ NPT Huân Hóa Dung Toán Ngân Địa Hoàng Toán Kiều Văn Bảy Tin Lộc 

3 Sử Trúc Toán Kiều Sử  Đấu NPT Huân Toán Lệ Lý Văn Toán Sơn Địa Hoàng Văn Hà Toán Ngân Hóa Ái Tin Lộc Văn Bảy 
4 Toán Kiều Văn Hà Sử  Đấu Địa Hoàng Hóa Dung Toán Lệ Toán Sơn Lý Văn x x x Tin Lộc Văn Bảy 
5 Sử Trúc Văn Hà x    Sử  Đấu       
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1    Sinh Vy NPT Huân Địa Hoàng Hóa Nhung Anh Thật Toán Ngân Sử Huyền Tin Cường Anh Minh Lý  Ơn 

2    Sinh Vy Sử Huyền Hóa Dung NPT Huân Anh Thật Toán Ngân Tin Cường Hóa Ái Anh Minh Hóa Nhung 

3    Anh Thật Sinh Vy Sử Huyền NPT Huân Toán Ngân Địa Hoàng Hóa Ái Tin Cường Hóa Nhung Anh Minh 

4    Sử Huyền Địa Hoàng Anh Thật Hóa Nhung x x x x x Anh Minh 

5     Anh Thật Sinh Vy        
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1 Lý Hậu Anh Thùy Địa Đạm NPT Huân Tin Lộc Văn T Hà Tin Hương Văn Hà Lý Văn Toán Ngân Sử Huyền Toán Tiên Sinh Vy 

2 Anh Thùy Lý Hậu Địa Đạm Văn  T Hà NPT Huân Tin Lộc Tin Hương Văn Hà Hóa Dung Toán Ngân Lý Văn Sinh Vy Văn Bảy 

3 Anh Thùy Toán Kiều Sinh Vy Văn  T Hà Tin Lộc NPT Huân Địa Đạm Lý Văn Tin Hương Văn Hà Sử Huyền Văn Bảy Toán Tiên 

4 Toán Kiều Anh Thùy Tin Hương Tin Lộc Lý Văn NPT Huân Sinh Vy Toán Ngân Văn Hà Sử Huyền Văn T Hà Toán Tiên Địa Đạm 

5       Sinh Vy Tin Lộc Văn Hà Lý Văn Văn T Hà Địa Đạm x 
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1 Lý Hậu Địa Đạm Văn Bảy NPT Huân Anh Thật Văn T Hà Anh Minh SH Lộc Sử Nga Anh Thùy Sinh Vy Lý  Ơn Sử  Đấu 

2 Địa Đạm Tin Hương Anh Minh NPT Huân Văn T Hà Toán Lệ Văn Bảy Sử Nga Anh Thật Sinh Vy Toán Kiều Sử  Đấu Toán Tiên 

3 Địa Đạm Lý Hậu Anh Minh Toán Kiều NPT Huân Toán Lệ Văn Bảy Sử Nga SH Hương Anh Thùy Anh Thật Sử  Đấu SH Ơn 

4 Tin Hương Địa Đạm Hoá Hiên Toán Kiều Toán Lệ Anh Thật x x Sử Nga SH Thùy SH Cường SH Tiên Sử  Đấu 

5 x x Hoá Hiên Anh Thật Toán Lệ x        
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1 Anh Thùy Toán Kiều Toán Sơn Hóa Hiên NPT Huân Hóa Dung SH Nhung       

2 Toán Kiều Hóa Hiên Toán Sơn Lý Văn Hóa Dung NPT Huân Lý Trinh       

3 Hóa Hiên Anh Thùy Lý Trinh SH Văn SH Huân SH Dung Toán Sơn       
4 SH Kiều SH Hiên SH Trinh x x x Toán Sơn       

 

Lưu ý:  Nếu  trong 1 buổi lớp có 4 tiết thì học 4 tiết buổi sáng.  

Nếu trong 1 buổi lớp có 5 tiết thì buổi sáng học 3 tiết: 1,2,3.  

buổi chiều  học 2 tiết : tiết 4 vào lớp học từ 14h20 đến 15h5 phút , tiết 5 học từ : 15h15 đến 16h00                                                   Giám Đốc 

 

                    

                 Nguyễn Kế Hậu 

 


